
 

  

Dung sai kích thước/ Tolerance: 5%  
Sản phẩm có thể đặt hàng theo kích thước yêu cầu/ Customized size available 

 

 

 

 

 

 
 

       
                

                  

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Mã sản phẩm 
   [Product code] 

Ø O1 
[mm] 

L1 
[mm] 

L2 
[mm] 

H 
[mm] 

Lắp ống 
[Fit to pipe] 

SF10-D60 51 208 186 80 D60 

SF10-D75 63 208 186 80 D75 

SF10-D90 78 208 186 80 D90 

SF10-D110 97 208 186 80 D110/D114 

SF10-D125 112 240 220 80 D125 

SF10-D140 125 310 290 80 D140 

SF10-D160 145 310 290 80 D160/D168 

SF10-D180 160 310 220 80 D180 

SF10-D200 185 310 290 80 D200 

MODEL SF10 
PTS FLOOR DRAIN SERIES 

▪ Vật liệu/ Material Gang đúc/Cast iron 
▪ Tiêu chuẩn vật liệu/ Material Standard: ASTM 
▪ Bền chắc, Đẹp- tinh tế/ Stable, High-beauty 
▪ Lắp đặt, bảo dưỡng dễ dàng/ Easy installation, Easy maintenance 
▪ Thoát nước nhanh/ Fast drainage 
▪ Ngăn rác, ngăn côn trùng/Anti-trash, anti-insect 

Lựa chọn: Lắp thêm lọc rác inox 304 


